
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8 phố Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 VNĐ

15/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ALV

0110252024

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

4. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

5. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

6. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

10. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

11. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

12. Sản xuất giày, dép 1520

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ALV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ALV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ALV COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0934613267
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGÔ ĐỨC 
MINH

Việt 
Nam

Số 186, Tổ 8, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 10,000 001086000862

2NGUYỄN 
THỊ THU 
TRANG

Việt 
Nam

Số 76 phố Hàng 
Bông, Phường Hàng 
Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

45.000.000 9,000 031189000586

3 PHAN ÍCH 
KHƯƠNG 
DUY

Việt 
Nam

Số 39 ngách 82/186 
phố Kim Mã, Phường 
Kim Mã, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 20,000 001086022055

4NGUYỄN 
QUANG 
NAM

Việt 
Nam

Thôn Thành Công, Xã 
Nhuế Dương, Huyện 
Khoái Châu , Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam

50.000.000 10,000 033083013815

5 BÙI THANH 
PHONG

Việt 
Nam

Số 2/232 ngõ Kho 
Bạc, đường Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

155.000.000 31,000 001086046748

6NGUYỄN 
VIỆT DŨNG

Việt 
Nam

Số 40, ngách 318, ngõ 
198 Phố Ngọc Trì, 
Phường Thạch Bàn, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 20,000 001086012693

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086046748
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2/232 ngõ Kho Bạc, đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2/232 ngõ Kho Bạc, đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THANH PHONG Nam

06/09/1986 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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